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	ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BÌNH KIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN 
QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ 
TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BÌNH KIẾN
(Gồm: Chợ Màng Màng, chợ Phước Hậu, chợ An Phú, chợ Hòa Kiến)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 5/6/2024 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;
Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt dự án rà soát điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống chợ tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên, “Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)”;

Căn cứ Thông báo số 067/TB-UBND ngày 9/9/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Thông báo danh mục văn bản được áp dụng theo phạm vi đơn vị hành chính tương ứng trước sắp xếp tỉnh thuộc lĩnh vực ngành công thương;
UBND phường Bình Kiến lập Phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn phường Bình Kiến, gồm: Chợ Màng Màng; Chợ Phước Hậu, Chợ An Phú, Chợ Hòa Kiến, cụ thể như sau:
II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

Việc xây dựng Phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn phường Bình Kiến là cần thiết nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phát triển và quản lý chợ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; sử dụng hiệu quả tài sản công; bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và văn minh thương mại; đồng thời tạo cơ sở để tổ chức quản lý thống nhất, công khai, minh bạch các chợ trên địa bàn phường. 
III. THỰC TRẠNG CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

I. Chợ Màng Màng
a) Đánh giá hiện trạng 

Chợ Màng Màng, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa (cũ), nay thuộc phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk có vị trí tại thôn Phú Vang, phường Bình Kiến; nguyên là chợ dân sinh, tự phát hình thành từ trước năm 1975, đến năm 2006 được sửa chữa, nâng cấp và tiếp tục tổ chức quản lý tới nay. 
Từ năm 2018 đây là nơi mua bán chủ yếu lương thực, thực phẩm sinh hoạt hàng ngày của nhân dân Phường Bình Kiến và một số phường, xã lân cận.
b) Về Quy mô ngành hàng:

Tổng diện tích đất của chợ Màng Màng: 1.102m2 . Trong đó diện tích xây dựng: 525m2, hình thức xây dựng nhà vòm, trụ và vì kèo bằng sắt, mái lợp tôn, cụ thể:

+ Lều chính chủ yếu bán hàng quần áo, giày dép, tạp hóa. Diện tích 240 m2.
+ Lều ở phía Bắc chủ yếu thuốc tây và quần áo, diện tích 62,69m2.
+ Lều ở phía Đông bán hàng tạp hóa, gạo, bánh tráng, diện tích 78,8m2.
+ Lều phía tây, chủ yếu bán hàng thực phẩm tươi sống với diện tích 143,2m2.
- Về giao thông: Cổng chính của chợ nằm trên đường dân sinh - đấu nối với đường Nguyễn Tất Thành; ngoài ra, người mua bán tại chợ có thể đi ra, vào chợ ở 03 cổng khác nhau cũng từ đấu nối với đường Nguyễn Tất Thành.

- Về cấp, thoát nước: 
+ Cấp nước sinh hoạt: Do cá thể kinh doanh tự cung cấp . 
+ Hệ thống thoát nước thải của chợ: Được đấu nối với hệ thống thoát nước thải của thành phố, thuộc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, hàng năm được UBND xã Bình Kiến tổ chức nạo vét, đảm bảo hoạt động thoát nước thải của chợ.

- Hệ thống điện chiếu sáng: Có hệ thống điện riêng, được đấu nối với hệ thống điện của thành phố, mỗi hộ là 01 công tơ điện riêng.

- Thu gom vận chuyển, xử lý rác thải: Hợp đồng với công ty cổ phần đô thị Phú Yên, thu gom về điểm tập kết và vận chuyển về bãi rác xử lý.
c) Về nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ: Ngân sách phường và hộ kinh doanh đầu tư xây dựng.

d) Hồ sơ về đất đai: 

Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với các thửa đất số 913, tờ bản đồ số 230-B do UBND tỉnh Phú Yên (cũ) cấp ngày 09 tháng 3 năm 2010. (Tổng diện tích đất của chợ: 1.102m2)
e) Tình hình sắp xếp ngành hàng kinh doanh và điểm kinh doanh chợ:


Ngành hàng kinh doanh và điểm kinh doanh cố định: 89 điểm kinh doanh, cụ thể:
- Vải, quần áo, dép guốc
: 10 điểm kinh doanh;

- Tạp hóa, mỹ phẩm, đồ dùng gốm sứ
: 04 điểm kinh doanh;

- Bì bóng
: 02 điểm kinh doanh;

- Thuốc tây
: 02 điểm kinh doanh;

 - Đồ khô, đường sữa, gạo, bún, bánh tráng
: 07 điểm kinh doanh;

- Kẹo bánh, nhan giấy, trái cây
: 07 điểm kinh doanh;

- Thịt gia súc, gia cầm
: 14 điểm kinh doanh;

- Gia cầm sống, trứng gia cầm
: 03 điểm kinh doanh;

- Ăn uống giải khát
: 12 điểm kinh doanh;

- Rau củ quả
: 17 điểm kinh doanh;

- Mua bán hàng hải sản tươi sống
: 10 điểm kinh doanh;

- Dịch vụ xay cá
: 01 điểm kinh doanh;

- Điểm kinh doanh thường xuyên không cố định :40 hộ.
- Số điểm kinh doanh, có thu đầu tư hàng năm: 78 điểm kinh doanh (Bình quân diện tích 01 điểm kinh doanh: 6,24 m2 ) và 11 điểm kinh doanh hàng hải sản tươi sống do hộ kinh doanh tự đầu tư xây dựng nên không thu phí đầu tư.


f) Thời gian hoạt động của chợ: Từ 04 giờ đến 17 giờ hàng ngày (ngoại trừ những ngày lễ, tết 24/24 giờ).
 
g) Nguồn thu và mức thu:
- Các nguồn thu, gồm có: thu phí đầu tư xây dựng và thu phí quản lý chợ 

- Mức thu phí đầu tư và phí quản lý chợ của phường:
+ Vị trí 1: 5.000 đồng/m2/tháng (Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên quy định); 

+ Vị trí 2: 4.000 đồng/m2/tháng (Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên quy định;

+ Các điểm kinh doanh, buôn bán không cố định: 1.000 đồng/người/ngày.
- Nguồn thu nộp Ngân sách Phường: 66.284.888 đồng/năm.

h) Đơn vị quản lý chợ: Tổ quản lý chợ Màng Màng, được UBND xã Bình Kiến (cũ) thành lập theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 
2. Chợ Phước Hậu



a) Đánh giá hiện trạng 
 Chợ Phước Hậu, Phường 9, thành phố Tuy Hòa (cũ), nay thuộc phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk có vị trí được xây dựng năm 1998, diện tích mặt bằng rộng 5.255m2, trong đó diện tích xây dựng 1.575m2, đến năm 2014 được UBND phường sửa chữa, nâng cấp ở các hạng mục trong chợ như: Hệ thống điện, hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, đường bê tông và tiếp tục tổ chức quản lý tới nay; đây là nơi mua bán chủ yếu lương thực, thực phẩm sinh hoạt hàng ngày của nhân dân phường Bình Kiến và một số phường, xã lân cận.

b) Về Quy mô ngành hàng:

- Tổng diện tích đất của chợ Phước Hậu: 5.255m2. Trong đó diện tích xây dựng: 1.575m2, 

- Hình thức xây dựng:

+ 01 nhà cấp 4: Kết cấu mái ngói, tường gạch, nền xi măng chủ yếu bán hàng quần áo, giày dép, tạp hóa. Diện tích 240 m2
+ Các sạp ở phía Đông, chủ yếu bán hàng tạp hóa, gạo, bánh tráng, quần áo, giầy dép, diện tích 78,8m2

+ Các sạp ở phía Tây, chủ yếu bán hàng đồ gốm, sứ, với diện tích 143,2m2
+ Phía Nam là 02 dãy nhà vòm chủ yếu bán ngành hàng thực phẩm tươi sống, hàng khô.

+ Các sạp ở phía Bắc (trước chợ) chủ yếu thuốc tây và quần áo, đồ trang sức, diện tích 62,69m2

- Về giao thông: Cổng chính của chợ nằm trên đường bê tông dân sinh - đấu nối với đường Nguyễn Tất Thành và các hẻm phố vào khu dân cư; ngoài ra, người mua bán tại chợ có thể đi ra, vào chợ ở các đường cứu hỏa ở phía Tây chợ và các hẻm bê tông ở phía Đông và phía Nam chợ

- Về cấp, thoát nước: 
+ Cấp nước sinh hoạt: Được bơm từ giếng đào và chứa dự trữ vào hồ tự xây dựng trong chợ, đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu nước sạch sinh hoạt tại chợ do Ban quản lý chợ quản lý.

+ Hệ thống thoát nước thải của chợ: Được xây dựng hệ thống nước thải chảy vào hồ tự thấm, hàng năm được UBND phường 9 tổ chức nạo vét, đảm bảo hoạt động thoát nước thải của chợ.

- Hệ thống điện chiếu sáng: Có hệ thống điện riêng, được đấu nối với hệ thống điện chung của khu vực, mỗi hộ là 01 công tơ điện riêng do Ban quản lý chợ quản lý.

- Thu gom vận chuyển, xử lý rác thải: Hợp đồng với công ty Cổ phần môi trường đô thị Phú Yên, thu gom về điểm tập kết và vận chuyển về bãi rác của thành phố xử lý, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực chợ, có nhà vệ sinh riêng.

- Phòng cháy chữa cháy: Được trang bị hệ thống PCCC; 02 hồ chứa nước; 02 bộ tiêu lệnh và 06 bình chữa cháy theo quy định.

- Nhà làm việc của Tổ quản lý chợ và bảo vệ: Nhà cấp 4, diện tích 20m2 trước cổng chợ.
c) Về nguồn vốn đầu tư xây dựng 

 Ngân sách phường và hộ kinh doanh đầu tư xây dựng.

d) Hồ sơ về đất đai: 

Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại thửa đất số 98, tờ bản đồ số 230-C do UBND tỉnh Phú Yên (cũ) cấp ngày 05 tháng 5 năm 2010. (Tổng diện tích đất của chợ: 5.255m2)

e) Tình hình sắp xếp ngành hàng kinh doanh và điểm kinh doanh chợ:

Ngành hàng kinh doanh và điểm kinh doanh cố định: 233 điểm kinh doanh, cụ thể:
- Vải, quần áo, giày, dép, guốc
: 22 điểm kinh doanh.

- Tạp hóa, mỹ phẩm, đồ dùng gốm sứ
: 09 điểm kinh doanh;

- Đồ khô, đường sữa, gạo, bún, bánh tráng
: 19 điểm kinh doanh;

- Hàng tạp hóa, bánh, kẹo
: 12 điểm kinh doanh;

- Thịt gia súc, gia cầm
: 23 điểm kinh doanh;

- Gia cầm sống, trứng gia cầm
: 06 điểm kinh doanh;

- Ăn uống giải khát
: 26 điểm kinh doanh;

- Rau củ quả, trái cây
: 23 điểm kinh doanh;

- Mua bán hàng hải sản tươi sống
: 35 điểm kinh doanh;

- Hàng mắm
: 02 điểm kinh doanh;

- Uốn tóc
: 07 điểm kinh doanh;

- May mặc
: 18 điểm kinh doanh;

- Rau
: 31 điểm kinh doanh.

Điểm kinh doanh thường xuyên không cố định: 68 hộ bán các mặt hàng hàng ngày.

f) Thời gian hoạt động của chợ 

Từ 03 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút hàng ngày (ngoại trừ những ngày lễ, tết 24/24 giờ).

g) Nguồn thu và mức thu: 

- Các nguồn thu, gồm có: thu phí đầu tư xây dựng và thu phí quản lý chợ (theo Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011).

- Mức thu: Căn cứ bảng giá mức thu các loại phí theo quy định tại Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 về quy định mức thu, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp, mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí trông giữ xe đạp, xe máy, mô tô, ô tô, phí vệ sinh, phí chợ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

- Vị trí cố định: Tại lều A và B: 233 lô (diện tích từ 4m2 - 18m2)

+ Phí đầu tư xây dựng chợ:
5.000 đồng/m2/tháng.
+ Phí quản lý chợ: 
5.000 đồng/m2/tháng.
- Vị trí các điểm kinh doanh, buôn bán không cố định: 68 lô

+ Phí quản lý chợ: 1.000 đồng/người/ngày).

- Nguồn thu nộp Ngân sách Phường: 178.920.000 đồng/năm.

h) Đơn vị quản lý chợ: Doanh nghiệp Tư nhân Phước Yên Phú kinh doanh khai thác và quản lý.

3. Chợ An Phú


a) Đánh giá hiện trạng 
Chợ An Phú có vị trí tại thôn Xuân Dục, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa (cũ); đây là nơi mua bán chủ yếu lương thực, thực phẩm sinh hoạt hàng ngày của nhân dân phường Bình Kiến và một số Phường, xã nằm lân cận khác.

b) Về Quy mô ngành hàng:

- Tổng diện tích chợ: 2.884m2.

- Diện tích xây dựng chợ: 740,04m2, gồm có:

+ Nhà lều chính có 27 lô, tổng diện tích 388,5m2, nhà cấp 4, trụ bằng bê tông xi măng, kèo bằng sắt, mái lợp tôn (được xây dựng từ nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo vùng bãi ngang ven biển):chủ yếu bán hàng quần áo, giày dép, tạp hóa và đồ nhựa.

+ Phần xây dựng bán kiên cố có 77 lô, gồm lô 4,8m2 và 2,25m2 với tổng diện tích 278,4m2 (nhân dân tự xây dựng từ nguồn vốn của chính tiểu thương đầu tư): chủ yếu bán hàng ăn uống, trái cây, rau củ quả.

+ Khu vực phía Đông Nam, chủ yếu bán hàng thực phẩm tươi sống (13 hàng).

+ Nhà giữ xe với diện tích 45 m2, loại nhà: trụ bê tông, mái tôn, nền bê tông.

+ Nhà quản lý với diện tích 14,7m2, loại nhà: tường xây gạch, mái lợp tôn, nền xi măng.

+ Nhà vệ sinh với diện tích 13,44m2, loại nhà: tường xây gạch, mái đổ bê tông.

- Về giao thông: Lối vào mặt chính của chợ nằm trên đường ĐT649; ngoài ra, người mua bán tại chợ có thể đi ra, vào chợ ở khu vực phía Đông chợ.

- Về cấp, thoát nước: 
+ Cấp nước sinh hoạt: Sử dụng từ nguồn nước giếng. 
+ Hệ thống thoát nước thải của chợ: Theo hình thức bể chứa tự hoại rút nước, hàng năm được UBND xã An Phú tổ chức nạo vét, đảm bảo hoạt động thoát nước thải của chợ.

- Hệ thống điện chiếu sáng: Có hệ thống điện riêng, được đấu nối với hệ thống điện của thành phố, chủ yếu ở lều chính.

- Thu gom vận chuyển, xử lý rác thải: Hợp đồng với công ty CP môi trường đô thị Phú Yên, thu gom về điểm tập kết và vận chuyển về bãi rác xử lý.
c) Về nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ: 

Được đầu tư từ nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo vùng bãi ngang ven biển.

d) Hồ sơ về đất đai: 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với các thửa đất số 1060, tờ bản đồ số 08 do UBND tỉnh Phú Yên (cũ) cấp ngày 04 tháng 11 năm 2009. (Tổng diện tích đất của chợ: 2.884m2)

e) Tình hình sắp xếp ngành hàng kinh doanh và điểm kinh doanh chợ hiện nay:


Ngành hàng kinh doanh và điểm kinh doanh cụ thể:


* Điểm kinh doanh cố định: 84 sạp 

- Khu hàng rau
: 18 sạp;
- Khu hàng thịt
: 12 sạp;
- Khu hàng đồ khô
: 18 sạp;
- Quầy tạp hóa
: 18 sạp;
- Khu hàng ăn
: 10 sạp;
- Khu hàng hoa quả
: 10 sạp.
* Kiot: 02 điểm (diện tích: 9,24 m2)

* Điểm kinh doanh thường xuyên không cố định: 30 hộ.

f) Thời gian hoạt động của chợ

- Từ 05 giờ đến 12 giờ hàng ngày.

- Riêng những ngày lễ, tết chợ hoạt động cả ngày.

g) Nguồn thu và mức thu: 

- Các nguồn thu, gồm có: thu phí đầu tư xây dựng và thu phí quản lý chợ (theo Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011).

- Mức thu: Căn cứ bảng giá mức thu các loại phí theo quy định tại Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

- Nguồn thu nộp Ngân sách Phường: 168.000.000 đồng/năm.

h) Đơn vị quản lý chợ: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trực Vinh kinh doanh khai thác và quản lý.

4. Chợ Hòa Kiến
a) Đánh giá hiện trạng 
Chợ Hòa Kiến có vị trí tại thôn Xuân Hòa, xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa (cũ); đây là nơi mua bán chủ yếu lương thực, thực phẩm sinh hoạt hàng ngày của nhân dân phường Bình Kiến và một số phường, xã nằm lân cận khác. 
b) Về Quy mô ngành hàng:

Tổng diện tích đất của chợ: 3.130 m2, đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu kinh doanh mua bán của các tiểu thương nhân dân trong và ngoài xã.
Bao gồm các hạng mục sau:

Nhà chính: Kiên cố, 01 tầng, diện tích xây dựng 499 m2, khung dầm bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền xi măng.
Nhà phụ gốm: có 4 lều trong đó 01 lều có diện tích 137,7m2; 3 lều có diện tích 48.1m2/lều.

Sân bê tông diện tích: 106.5m2.

Nhà xe với diện tích 420 m2.

- Về giao thông: Lối vào mặt chính của chợ nằm trên đường xã lộ 20; ngoài ra, người mua bán tại chợ có thể đi ra, vào chợ ở khu vực phía Tây chợ.

- Về cấp, thoát nước: 
+ Cấp nước sinh hoạt: Có 01 giếng nước dành phục vụ cho tiểu thương trong chợ. 
+ Hệ thống thoát nước thải của chợ: Được xây dựng thu gom bằng hệ thống cống rút chạy xung quanh khu vực chợ về hầm chứa tự rút, hàng năm được UBND xã Hòa Kiến (cũ) tổ chức nạo vét, đảm bảo hoạt động thoát nước thải của chợ.

- Hệ thống điện chiếu sáng: Có hệ thống điện riêng, được đấu nối với hệ thống điện của thành phố, chủ yếu ở lều chính.

- Thu gom vận chuyển, xử lý rác thải: Hợp đồng với công ty cổ phần phát triển Nhà và công trình đô thị, thu gom về điểm tập kết và vận chuyển về bãi rác xử lý.
c) Về nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ: Được đầu tư từ nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ.

d) Hồ sơ về đất đai: 

Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với các thửa đất số 821, tờ bản đồ số 253-A do UBND tỉnh Phú Yên (cũ) cấp ngày 01 tháng 12 năm 2009. (Tổng diện tích đất của chợ: 1.630m2)

e) Tình hình sắp xếp ngành hàng kinh doanh và điểm kinh doanh chợ:


* Ngành hàng kinh doanh và điểm kinh doanh cố định: 147 lô. 


 Cụ thể:

- Vải, quần áo, dép guốc
: 11 lô

- Hàng cá, thịt trứng
: 29 lô
- Hàng ăn, uống, bún, giá đậu, mắm, muối
: 48 lô

- Hàng trái cây
: 11 lô

- Hàng gia cầm, trứng, sành sứ
: 03 lô

- Hàng rau củ quả, trái cây
: 29 lô

- Hàng khô, tạp hóa
: 09 lô

- Tiệm vàng, thuốc tây
: 07 lô

* Điểm kinh doanh thường xuyên không cố định : 30 người.

f) Thời gian hoạt động của chợ: Từ 05 giờ đến 12 giờ hàng ngày .
g) Nguồn thu và mức thu: 

- Các nguồn thu, gồm có: thu phí đầu tư xây dựng và thu phí quản lý chợ (theo Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011).

- Mức thu: Căn cứ bảng giá mức thu các loại phí theo quy định tại Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 và Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011

- Nguồn thu nộp Ngân sách Phường: 75.600.000 đồng/năm

h) Đơn vị quản lý chợ: Tổ quản lý chợ, được UBND xã Hòa Kiến (cũ) thành lập theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 28/10/2015. 
Hiện nay, công tác quản lý các chợ trên địa bàn còn phân tán, mô hình quản lý không thống nhất, một số chợ do tổ quản lý chợ thực hiện, một số chợ do doanh nghiệp tư nhân khai thác; việc áp dụng cơ chế thu, chi, công tác duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy và chế độ báo cáo chưa đồng bộ. Do đó, việc giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công phường Bình Kiến tiếp nhận, quản lý và khai thác thống nhất là cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả tài sản công và bảo đảm hoạt động chợ ổn định, văn minh, an toàn.
IV. PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ

1. Mục tiêu, yêu cầu
Căn cứ thực hiện Việc chuyển giao các chợ trên địa bàn phường Bình Kiến về Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công phường Bình Kiến quản lý, khai thác được thực hiện trên cơ sở các quy định tại Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công phường Bình Kiến là đơn vị sự nghiệp công lập được UBND phường Bình Kiến thành lập theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 27/11/2025. Việc giao đơn vị này tiếp nhận, quản lý và khai thác các chợ trên địa bàn nhằm thống nhất đầu mối quản lý; nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời tạo điều kiện huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư, nâng cấp chợ theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với nhu cầu kinh doanh, mua sắm của nhân dân.
2. Phương án tiếp nhận, quản lý tài sản và đất đai
2.1 Phương án quản lý và sử dụng đất đai, tài sản
a) Đất đai
- Đơn vị nhận khai thác quản lý kinh doanh chợ có trách nhiệm quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, không được thay đổi mục đích sử dụng.

- Khi cần sử dụng đất vào việc đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở hạ tầng, bố trí mặt bằng phục vụ hoạt động kinh doanh tại chợ phải lập tờ trình, phương án trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.

b) Tài sản
- Đơn vị nhận khai thác quản lý kinh doanh, khai thác chợ có trách nhiệm quản lý, bảo quản, duy tu, sửa chữa thường xuyên tài sản trên đất chợ sau khi được bàn giao. 
- Đơn vị chủ động huy động vốn đầu tư, phát triển chợ theo quy định của pháp luật.

2.2 Phương án kinh doanh, khai thác và quản lý chợ
a) Đơn vị nhận khai thác:
- Sắp xếp lại khu vực kinh doanh, ngành hàng kinh doanh và điểm kinh doanh: Yêu cầu đảm bảo các yêu cầu về trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại, dễ tìm, phù hợp, thuận tiện với yêu cầu mua, bán. 

- Việc phân lô và bố trí điểm kinh doanh, ngành hàng kinh doanh theo từng khu vực, phải đảm bảo an toàn, văn minh, hiệu quả
b) Phương án thu, chi sau khi tiếp nhận
Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Phú Yên, “Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (Được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)”.

Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh; 

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Phú Yên, “Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 10/2017/QĐ UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.
*Xác định thu, chi như sau:

Đvt: Đồng

	STT
	Nội dung

(dự kiến)
	Chợ Màng Màng
	Chợ Phước Hậu
	Chợ An Phú
	Chợ Hòa Kiến
	Tổng cộng
	Ghi chú

	1
	Tổng thu
	172.164.000
	420.360.000
	318.840.000
	227.400.000
	1.138.764.000
	

	2
	Tổng chi
	167.756.400
	407.462.000
	306.360.000
	203.232.000
	1.084.810.400
	

	
	Trong đó phần chi:

	2.1
	Hoạt động bộ máy quản lý
	67.680.000
	152.280.000
	99.680.000
	92.000.000
	411.640.000
	

	2.2
	Nộp ngân sách
	66.500.000
	179.000.000
	169.000.000
	76.000.000
	490.500.000
	

	-
	Phí đầu tư
	26.400.000
	78.540.000
	49.440.000
	53.880.000
	
	

	-
	Sửa chữa
	32.500.000
	80.000.000
	88.000.000
	15.000.000
	
	

	-
	PCCC
	7.600.000
	20.460.000
	31.560.000
	7.120.000
	
	

	2.3
	Phí vệ sinh
	19.000.000
	42.000.000
	10.740.000
	17.880.000
	89.620.000
	

	2.4
	VAT (10%)
	14.576.400
	34.182.000
	26.940.000
	17.352.000
	93.050.400
	

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	4.407.600
	12.898.000
	12.480.000
	24.168.000
	53.953.600
	


 (Đính kèm bảng kê chi tiết Dự toán Thu Chi)

Đơn vị nhận khai thác sau khi tiếp nhận các chợ có trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức bộ máy quản lý chợ cho phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện việc quản lý, kinh doanh, khai thác có hiệu qủa.
c) Phương án bảo vệ môi trường:
Đơn vị nhận khai thác và quản lý chợ có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường khu vực chợ, thực hiện việc thu gom xử lý rác thải, nước thải đúng theo quy định, cụ thể:

- Nước thải: nạo vét tu bổ hệ thống cống thoát nước của chợ.

- Rác thải: tổ chức thu gom ký hợp đồng với Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phú Yên - vận chuyển xử lý.

- Về lâu dài quản lý chợ phải lập phương án bảo vệ môi trường theo quy định.

d) Thời gian kinh doanh, khai thác và quản lý chợ:
Thời gian: Từ ngày 01 tháng 03 năm 2026 đến ngày 01 tháng 03 năm 2031 (05 năm). 

Sau thời hạn 05 năm: Đơn vị nhận khai thác có trách nhiệm đánh giá lại tình hình khai thác và quản lý Chợ báo cáo UBND phường Bình Kiến xem xét quyết định.
e) Nộp ngân sách : Trong thời hạn 05 năm; Thời gian nộp: Mỗi năm nộp 02 lần, cụ thể:
- Lần thứ nhất: vào ngày 15 tháng 6 của năm ngân sách
- Lần thứ hai : Vào ngày 15 tháng 11 của năm ngân sách
3. Phương án tổ chức quản lý, khai thác
3.1 Đơn vị quản lý kinh doanh, khai thác chợ
a) Trách nhiệm:

- Tổ chức tiếp nhận toàn bộ hiện trạng chợ (bao gồm hạ tầng cơ sở chợ, tài sản cố định, phương án chuyển giao chợ đã được phê duyệt, các hồ sơ, tài liệu về chợ....).

- Thực hiện đúng nội dung phương án đã được phê duyệt kể từ ngày phê duyệt phương án kinh doanh, khai thác và thực hiện các nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo các quy định hiện hành.

- Xây dựng Nội quy chợ theo Điều 10 tại Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 5/6/2024 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý chợ để trình UBND phường Bình Kiến.

- Định kỳ 6 tháng, năm phải báo cáo kết quả hoạt động chợ cho UBND phường Bình Kiến và Ban chỉ đạo (nếu có); đồng thời hàng tháng báo cáo biến động thị trường, giá cả hàng hóa tại chợ, an ninh trật tự và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của chợ cho các cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật.

- Đơn vị tiếp nhận phải triển khai thực hiện Phương án theo Quyết định phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo hoặc đề xuất bằng văn bản để UBND Phường Bình Kiến xem xét và có hướng chỉ đạo.

- Nếu có nhu cầu xây dựng hoặc nâng cấp, cải tạo chợ (trừ sửa chữa nhỏ) thì đơn vị tiếp nhận phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, các quy định về tiêu chuẩn thiết kế các loại hình, cấp độ chợ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

b) Nghĩa vụ và quyền lợi của đơn vị tiếp nhận
- Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo phương án đã được phê duyệt; 

- Được thu các loại phí, lệ phí và các nguồn thu khác theo quy định hiện hành, thực hiện theo bảng giá đã quy định.

- Được hưởng các chính sách khuyến khích, ưu đãi của Nhà nước (nếu có).

- Quyết định cơ cấu nhân sự và tổ chức bộ máy quản lý chợ báo cáo cho UBND phường Bình Kiến, cơ quan quản lý ngành và các cơ quan quản lý lao động. Tổ chức quản lý chợ suốt 24/24 giờ mỗi ngày, đồng thời chịu trách nhiệm trang trải các chi phí phát sinh cho hoạt động của bộ máy quản lý chợ.

- Được quyền sắp xếp cho các tiểu thương sử dụng điểm kinh doanh tại chợ và các dịch vụ khác theo phương án đã được phê duyệt. Thời hạn không vượt quá thời gian kết thúc hợp đồng quản lý, khai thác kinh doanh chợ. 

- Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc các đối tượng mua bán trong chợ thực hiện đúng và đầy đủ nội quy chợ. Nội quy phải được công khai bằng pano tại chợ.

- Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại chợ theo đúng quy định của Pháp luật (có trang bị phòng cháy chữa cháy).

- Đề nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm nội quy chợ và các quy định của Pháp luật, nhất là việc quản lý tình hình an ninh trật tự tại chợ.

4. Trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tổ chức và hướng dẫn công việc bàn giao toàn bộ hiện trạng các chợ trong phạm vi quản lý (tài sản, tài chính, ...) khi Phương án đã được phê duyệt.
- Các phòng chuyên môn và cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp công tác bàn giao con người (nếu có) đối với các chợ khi Phương án đã được phê duyệt.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tổ chức công bố, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở UBND phường trong thời hạn 10 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày phương án được UBND phường Bình Kiến phê duyệt có hiệu lực để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết thực hiện.

- Đơn vị nhận khai thác và quản lý tổ chức triển khai phương án theo quy định.

Trên đây là Phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn phường Bình Kiến./.

